
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, Tòa nhà Chelsea Part, 116 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ CUNG ỨNG 
NHÂN LỰC QUỐC TẾ TQD

0109989286

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ TQD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TQD INTERNATIONAL HUMAN 
RESOURCE SUPPLY AND EDUCATION DEVELOPMENT GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0921009666
Email: infor@tqdgroup.edu.vn

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ hoạt động đấu giá

4610

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

3. Đào tạo sơ cấp 8531

4. Đào tạo trung cấp 8532

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại

8559

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560(Chính)

7. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

8. Quảng cáo 7310

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại

7490

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

13. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm(trừ hoạt động cho thuê lại lao động; chỉ 
được hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 
hoạt động giới thiệu việc làm)

7810

14. Cung ứng lao động tạm thời
(chỉ được hoạt động khi có giấy phép hoạt động giới thiệu việc 
làm)

7820

15. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền 
cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; trừ xuất khẩu 
lao động

7830

16. Đại lý du lịch 7911

17. Điều hành tua du lịch 7912

18. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐINH CAO 
THÀNH 

Số 58 phố Ngô 
Quyền, Phường 
Quang Trung, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

110001796

2 ĐINH THỊ 
HƯƠNG HẢO

Căn 2002 CT4 
Chung cư 
Huyndai Hillstate, 
đường Tô Hiệu, 
Phường Hà Cầu, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0011810285
26
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3 ĐỒNG VĂN 
QUANG

Phòng 1806 
Chung cư HH2 
Xuân Mai, khu đô 
thị mới Dương 
Nội, Phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0300870001
95

4 PHẠM THỊ 
BÍCH ĐÀO

Phòng 2018, Tòa 
S1-05, Khu đô thị 
Vinhomes Smart 
City, đường Đại 
Lộ Thăng Long, 
Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0341780085
56

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030087000195
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 6, đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1806 Chung cư HH2 Xuân Mai, khu đô thị mới Dương Nội, 
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỒNG VĂN QUANG Nam

16/07/1987 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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